TÊN GV SOẠN:  TRẦN CẨM MAI

MÔN: CÔNG NGHỆ                            KHỐI: 6  

BÀI 22: QUY TRÌNH TỔ CHỨC BỮA ĂN
BÀI 23: THỰC HÀNH: XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

I. KIẾN THỨC HS CẦN BIẾT

I.XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

1/ Thực đơn là gì? 
  Thực đơn là bảng ghi lại tất cả những món ăn dự định phục vụ trong bữa tiệc hay  bữa ăn thường ngày
2/ Nguyên tắc xây dựng thực đơn

a) Thực đơn có số lượng và chất lượng món ăn phù hợp với tính chất của bữa ăn.

- Bữa ăn thường ngày: 3 ( 4 món ăn, dùng thực phẩm thông dụng, cách chế biến đơn giản
- Bữa tiệc: 5 món trở lên, dùng thực phẩm cao cấp, chế biến công phu
b) Thực đơn phải đủ các loại món ăn chính theo cơ cấu của bữa ăn

( THỰC ĐƠN DÙNG CHO CÁC BỮA ĂN THƯỜNG NGÀY
- Bữa ăn thường ngày: gồm 3 món chính: canh, mặn, xào (luộc), có thể thêm 1, 2 món phụ
Ví dụ:  Cơm trắng

Canh khoai mỡ nấu tôm

Mặn: Gà kho gừng

Xào: Rau muống xào tỏi

Tráng miệng: Dưa hấu

( THỰC ĐƠN DÙNG CHO CÁC BỮA TIỆC 
- Bữa tiệc: gồm đủ các món theo thứ tự:
+ Món khai vị (súp, gỏi…)

+ Món ăn sau khai vị (món nguội, chiên, xào...)

+ Món ăn chính (món hấp, nấu, nướng… )

+ Món ăn thêm (cơm, bún, mì, lẩu...)

+ Món tráng miệng

+ Đồ uống
Ví dụ: Gỏi ngũ sắc+ bánh phồng tôm

Hải sâm xào nấm đông cô

Gà nướng xí muội

Lẩu thái+ bún

Chè hạt sen nấm tuyết

Nước ngọt

c) Thực đơn phải đảm bảo yêu cầu về mặt dinh dưỡng của bữa ăn và hiệu quả kinh tế
   II. LỰA CHỌN THỰC PHẨM CHO THỰC ĐƠN
 Cần lưu ý:  
- Mua thực phẩm tươi ngon

- Số thực phẩm vừa đủ dùng.

1/ Đối với thực đơn dùng cho các bữa ăn thường ngày   

 -  Chọn đủ các loại thực phẩm cần thiết cho cơ thể trong một ngày.
 -  Dựa vào đặc điểm của những người trong gia đình và ngân quỹ gia đình để chọn mua thực phẩm.
2/ Đối với thực đơn dùng cho các bữa tiệc
-  Căn cứ vào tính chất bữa ăn, số người tham dự và điều kiện kinh tế để chọn mua thực phẩm.
 III. TRANG TRÍ BÀN ĂN VÀ THU DỌN SAU KHI ĂN 

1. Chuẩn bị dụng cụ 
- Dựa vào thực đơn và số người tham dự để chuẩn bị cho đầy đủ, phù hợp 

2. Bày bàn ăn 
- Trang trí lịch sự, đẹp mắt

3. Cách phục vụ 
- Nhanh nhẹn , vui vẻ, nhiệt tình 

4. Cách dọn dẹp
- Xếp dụng cụ ăn uống theo từng loại
DẶN DÒ
- Mỗi học sinh dựa vào I.2b để tự lập 2 thực đơn vào vở nháp:

+ 1 thực đơn bữa ăn thường ngày

+ 1 thực đơn bữa tiệc

- Sau khi đi học lại sẽ nộp cho cô
